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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Giải thích nghĩa 

CBTT Cây bụi thảm tươi 

CDM Clean Development Mechanism: Cơ chế phát triển sạch 

CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

D00 Đường kính tại vị trí gốc cây (cm) 

D1.3 Đường kính tại vị trí cách gốc 1,3 m (cm) 

Doi Đường kính tại vị trí bằng 1/5 chiều cao vút ngọn (cm) 

DMĐ Dưới mặt đất 

Dt Đường kính tán (m) 

FAO 
Food and agriculture organization of the united nations (Tổ chức 

Nông nghiệp và Lương thực Liên hiệp quốc) 

G Tổng tiết diện ngang lâm phần (m
2
/ha) 

HSCĐ Hệ số chuyển đổi 

Hvn Chiều cao vút ngọn 

IBP 
International Budget Partnership: Chương trình Kinh doanh 

Quốc tế 

IPCC 
International Panel on Climate Change: Tổ chức phi chính phủ 

về biến đổi khí hậu 

M Tổng trữ lượng lâm phần (m
3
/ha) 

Mc Lượng các bon tích lũy của cây cá thể (kg/cây) 

McC Lượng các bon tích lũy của tầng cây cao (tấn /ha) 

M1 Lượng các bon tích lũy trên mặt đất của cây cá thể (kg/cây) 

M2 Lượng các bon tích lũy dưới mặt đất của cây cá thể (kg/cây) 

NĐ-CP Nghị định của chính phủ 

ODB Ô dạng bản 

OTC Ô tiêu chuẩn 

Pkc Sinh khối khô tầng cây cao 
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Chữ viết tắt Giải thích nghĩa 

Pkct Sinh khối khô của cây cá thể (kg/cây) 

Pkdmd Sinh khối khô dưới mặt đất của cây cá thể (kg/cây) 

Pktmd Sinh khối khô trên mặt đất của cây cá thể (kg/cây) 

Ptc Sinh khối tươi tầng cây cao 

Ptct Sinh khối tươi của cây cá thể (kg/cây) 

Ptdmd Sinh khối tươi dưới mặt đất của cây cá thể (kg/cây) 

Ptmd Sinh khối tươi trên mặt đất của cây cá thể (kg/cây) 

QĐ - TTg Quyết định của thủ tướng chính phủ 

REDD 
Reduced Emission from Deforestation and Degradation (Giảm phát 

thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng) 

SK DMĐ Sinh khối dưới mặt đất 

SK TMĐ Sinh khối trên mặt đất 

TB Trung bình 

TMĐ Trên mặt đất 

TT- BNNPTNN Thông tư của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

UNFCCC Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 

VRR Vật rơi rụng 
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